
STT Tên trường Quận

1 TH Nguyễn Thái Học Quận 1

2 TH Nguyễn Thị Định Quận 7

3 TH Bình Khánh Huyện Cần Giờ

4 TH Lê Văn Sỹ Quận Tân Bình

5 TH Tạ Uyên Quận 9

STT Tên trường Quận

1 Quốc Tế Việt Úc

2 TH Võ Văn Tần Quận 6

Giải 05 Phòng GD&ĐT đạt thành tích xuất sắc

STT Tên Phòng GD&ĐT

1 Quận 1

2 Quận 7

3 Quận 9

4 Huyện Cần Giờ

5 Quận Tân Bình

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG CUỘC THI VÔ ĐỊCH TIN HỌC IC3 SPARK 2018-2019

Giải 05 trường đạt thành tích xuất sắc

Giải 02 trường tham gia tích cực

Giải 02 Quận/Huyện tham gia tích cực



STT Tên Phòng GD&ĐT

1 Quận Gò Vấp

2 Quận 5

1 Nguyễn Bích Ngọc 24-Feb-08 88890010 5/1 Nguyễn Thái Học Quận 1 Giải Nhất khối 5

2 Nguyễn Hải Anh 12-Jan-09 88807842 4/1 Nguyễn Thị Định Quận 7 Giải Nhất khối 4

3 Chung Tiến Phát 06-Feb-10 88807073 3/2 Nguyễn Thái Học Quận 1 Giải Nhất khối 3

1 Nguyễn Hải Anh 12-Jan-09 88807842 4/1 Nguyễn Thị Định Quận 7 Giải Nhất

2 Trần Huỳnh Trí Cường 07-May-09 88806334 4/4 Tạ Uyên Quận 9 Giải Nhì

3 Chung Tiến Phát 06-Feb-10 88807073 3/2 Nguyễn Thái Học Quận 1 Giải Nhì

4 Nguyễn Bích Ngọc 24-Feb-08 88890010 5/1 Nguyễn Thái Học Quận 1 Giải Nhì

5 Hồ Nguyễn Bảo Hân 04-May-08 88800853 5/4 Lê Văn Sỹ Quận Tân Bình Giải Nhì

6 Phan Ngọc Minh Nhi 18-May-08 88807175 5/3 Nguyễn Thái Học Quận 1 Giải Nhì

7 Phạm Khánh Nguyên 23-Nov-09 88800699 4 Trương Định Quận 12 Giải Ba

8 Nguyễn Phan Thanh Long 20-May-08 88800113 5/4 Bình Khánh Huyện Cần Giờ Giải Ba

9 Mai Lâm Sơn 05-Oct-08 88800674 5 Nguyễn Khuyến Quận 12 Giải Ba

Giải cá nhânSTT Họ tên Ngày sinh Số BD Lớp Trường Quận/ Huyện

Giải Nhất khối

Giải cá nhân

STT Họ tên Ngày sinh Số BD Lớp Trường Quận/ Huyện Giải Khối



Giải cá nhânSTT Họ tên Ngày sinh Số BD Lớp Trường Quận/ Huyện

10 Nguyễn Nguyên Thảo 20-May-09 88800079 4/1 Bình Khánh Huyện Cần Giờ Giải Ba

11 Trần Vỹ Khang 22-Feb-08 88800850 5/1 Lê Văn Sỹ Quận Tân Bình Giải Ba

12 Nguyễn Ngọc Linh Lam 02-Sep-08 88804426 5/2 Lê Hoàn Quận Gò Vấp Giải Ba

13 Võ Trầm Mai Thi 03-Nov-08 88800104 5/1 Bình Khánh Huyện Cần Giờ Giải Ba

14 Lưu Gia Huy 07-Jul-08 88807217 5/6 Khai Minh Quận 1 Giải Ba

15 Nguyễn Khoa Nghi 29-Oct-08 88800318 5A Thới Tam Huyện Hóc Môn Giải Ba

16 Nguyễn Dư Đăng Khoa 12-Nov-08 88802374 5 Võ Văn Tần Quận 6 Giải Ba

17 Nguyễn Tiến Dũng 08-Jan-08 88807829 5/4 Nguyễn Thị Định Quận 7 Giải Khuyến khích

18 Phùng Quang Thắng 26-May-08 88805031 5/3 Lương Thế Vinh Quận Gò Vấp Giải Khuyến khích

19 Trần Tiến Phát 03-Jan-08 88806383 5/5 Trương Văn Thành Quận 9 Giải Khuyến khích

20 Chu Kiến Văn 18-Feb-08 88804428 5/4 Lê Hoàn Quận Gò Vấp Giải Khuyến khích

21 Nguyễn Minh Huy 08-May-08 88800656 5 Nguyễn Khuyến Quận 12 Giải Khuyến khích

22 Phạm Thảo Nguyên 17-May-08 88807192 5/1 Khai Minh Quận 1 Giải Khuyến khích

23 Hồ Bích Ngân 04-Jan-08 88807221 5/6 Khai Minh Quận 1 Giải Khuyến khích

24 Trần Minh Quân 26-Feb-08 88800855 5/5 Lê Văn Sỹ Quận Tân Bình Giải Khuyến khích

25 Trần Lê Nhật Đăng 31-Dec-08 88803063 5/B7 Quốc Tế Việt Úc Quận 10 Giải Khuyến khích

26 Lê Gia Huy 16-Oct-09 88804425 4/1 Lê Hoàn Quận Gò Vấp Giải Khuyến khích

27 Phạm Ngô Tường Vy 23-Jan-08 88807274 5A Lâm Văn Bền Huyện Nhà Bè Giải Khuyến khích



Giải cá nhânSTT Họ tên Ngày sinh Số BD Lớp Trường Quận/ Huyện

28 Đặng Cao Việt 06-Jan-08 88806324 5/4 Tạ Uyên Quận 9 Giải Khuyến khích

29 Trần Ngọc Lan Vy 30-May-08 88808065 5/6 Bình Trị 2 Quận Bình Tân Giải Khuyến khích

30 Nguyễn Hoàng Quân 27-Apr-08 88806939 5/1 Hòa Bình Quận 1 Giải Khuyến khích

31 Nguyễn Huỳnh Minh Ngân 15-Jan-08 88801744 5/3 Trần Bình Trọng Quận 5 Giải Khuyến khích

32 Hồ Quang Nhật 10-Mar-09 88806363 4/7 Trương Văn Thành Quận 9 Giải Khuyến khích

33 Phan Minh Anh 05-Jul-08 88806622 5C Đinh Tiên Hoàng Quận 9 Giải Khuyến khích

34 Phạm Nguyễn Bảo Trâm 09-Nov-08 88806938 5/1 Hòa Bình Quận 1 Giải Khuyến khích

35 Ngô Hoàng Nhật Uyên 05-May-08 88805346 5/2 An Bình Quận 2 Giải Khuyến khích

36 Vũ Hoàng Bách 19-Jul-10 88807928 3/3 Nam Sài Gòn Quận 7 Giải Khuyến khích


